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1
Kinh tế chính trị

Mác - Lênin
HT 1

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin (dành cho bậc đại 

học hệ không chuyên lý luận chính trị), NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2021

2
Kinh tế chính trị

Mác - Lênin
TK 2

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (dùng cho các khối 

ngành không chuyên, kinh tế - Quản trị kinh doanh trong 

các trường đại, cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2006

3
Kinh tế chính trị
Mác - Lênin

TK 3

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2011

4
Kinh tế chính trị

Mác - Lênin
TK 4

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Phạm Văn Sinh
NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2014

5
Kinh tế chính trị

Mác - Lênin
TK 5

Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa  học Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh
knxb 2006

6
Kinh tế chính trị
Mác - Lênin

TK 6 110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác - Lê nin An Như Hải Lí luận chính trị 2005

7
Triết học Mác - 
Lênin

HT 1 Giáo trình triết học Mác – Lênin
 Bộ Giáo Dục và Đào 

tạo 

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2021

8
Triết học Mác - 
Lênin

TK 2 C.Mac và Ph.Ăng - Ghen toàn tập
NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội

9
Triết học Mác - 

Lênin
TK 3 Lê nin toàn tập

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2005

10
Triết học Mác - 

Lênin
TK 4

Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc từ ĐH VI đến ĐH XI của 

Đảng

11
Triết học Mác - 

Lênin
TK 5 http://www.philosophy.vass.gov.vn/tap-chi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG
Trung tâm Thông tin - Thư viện

DANH MỤC TÀI LIỆU THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
DƯỢC SĨ
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12
Triết học Mác - 

Lênin
TK 6 http://www.tapchidangcongsan.org.vn

13
Triết học Mác - 

Lênin
TK 7 http://www.tapchikinhte.com.vn

14
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
HT 1

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học(Dùng trong các

trường đại học và cao đẳng)
Phạm Văn Linh

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2021

15
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
TK 2 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ Giáo dục và Đào tạo

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2010

16
Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

TK 3 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
Hội đồng lý luận trung 

ương 

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2003

17
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
TK 4

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Phạm Văn Sinh
NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2014

18
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
TK 5

Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa  học Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh
knxb 2006

19 Tư tưởng HCM HT 1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo Dục và Đào tạo
NXB Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội
2021

20 Tư tưởng HCM TK 2 Hồ Chí Minh toàn tập
NXB Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội
2011

21 Tư tưởng HCM TK 3 Hồ Chí Minh - tiểu sử Chu Đức Tính  NXB lí luận chính trị 2008

22 Tư tưởng HCM TK 4 Chủ tịch Hồ Chí Minh với y tế Đỗ Nguyên Phương Chính trị quốc gia 1999

23 Tư tưởng HCM TK 5 Danh nhân Hồ Chí Minh Hoàng Hạnh Lao động 2000

24 Lịch sử Đảng HT 1 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ Giáo dục và Đào tạo
NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2021

25 Lịch sử Đảng TK 2 Văn kiện Đảng toàn tập, tập 1 đến tập 28
Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 
2011

26 Lịch sử Đảng TK 3 Đảng cộng sản Việt Nam chặng đường qua 2 thế kỷ Ban chấp hành TW
NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 
2006

27 Lịch sử Đảng TK 4
Đảng cộng sản Việt Nam từ đại hội I đến đại hội X: lịch sử 

đảng 1930 - 2006 
Nguyễn Trọng Phúc Lao động 2006

28 GDTC - Điền kinh HT 1 Giáo trình điền kinh nxb ĐH Quốc Gia HN 2018
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29 GDTC - Điền kinh TK 2 GT do BM biên soạn 2020

30 GDTC - Điền kinh TK 3 Giáo dục thể chất nxb tài chính 2021

31 GDTC - Điền kinh TK 4 Điền kinh nxb Thể dục thể thao 2017

32 GDTC - Điền kinh TK 5 Lý luận giáo dục thể chất nxb Bách khoa HN 2022

33 GDTC - Bóng rổ HT 1 Phương pháp giảng dạy và tập luyện môn bóng rổ nxb ĐH Quốc Gia HN 2022

34 GDTC - Bóng rổ TK 2 Lý thuyết môn bóng rổ (Dành cho sv trường Mỏ - địa chất) nxb Bách khoa HN 2020

35 GDTC - Bóng rổ TK 3
Lý thuyết môn bóng rổ (Dành cho sv không chuyên trường 

ĐH Bách khoa HN)
nxb Bách khoa HN 2023

36 GDTC - Bóng rổ TK 4 Giáo trình bóng rổ nxb ĐH Quốc Gia HN 2016

37
GDTC - Bóng 

chuyền
HT 1 Giáo trình bóng chuyền nxb ĐH Thái Nguyên 2020

38
GDTC - Bóng 

chuyền
TK 2 Giáo trình do Bộ môn biên soạn được Nhà trường phê duyệt 2019

39
GDTC - Bóng 

chuyền
TK 3

Huấn luyện kỹ thuật và thể lực cho vận động viên bóng 

chuyền
nxb Thể thao và du lịch 2018

40
GDTC - Bóng 

chuyền
TK 4

Lý thuyết môn bóng chuyền (Dùng cho sinh viên trường 

Mỏ - Địa chất)
nxb Bách khoa HN 2019

41
GDTC - Bóng 
chuyền

TK 5 Tập bài giảng bóng chuyền 1 và phương pháp giảng dạy nxb Bách khoa HN 2021

42
GDTC - Bóng 

chuyền
TK 6 Giáo trình bóng chuyền nxb ĐH Quốc Gia HN 2016

43
GDTC - Bóng 

chuyền
TK 7 Lý thuyết môn bóng chuyền nxb Bách khoa HN 2023

44
Ngoại ngữ chuyên 

ngành
HT 1 The Language of Medicine 10th Edition Davi, E. C Saunders/Elsevier 2013

45
Ngoại ngữ chuyên 

ngành
HT 2 Career Paths: Medical

Virginia, E., Jenny D. 

& Trang M. Tr
Express Publishing. 2012
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46
Ngoại ngữ chuyên 

ngành
TK 3 English in Medicine

Glendinning, E. H. & 

Holmstrom, B. A. S

Cambridge University 

Press
2005

47
Ngoại ngữ chuyên 

ngành
TK 4 English for the Pharmaceutical Industry

Michaela, B., Kathy, J., 

Gloria, M. & Tanya, W
Oxford University Press 2010

48
Ngoại ngữ chuyên 

ngành
TK 5 Career Paths: Nursing Virginia, E. & Kori, S Express Publishing 2018

49 Tin học ứng dụng HT 1 Giáo trình Tin học ứng dụng trong thống kê y học Trần Thanh Vân Y học 2024

50 Tin học ứng dụng TK 2 Giáo trình Thống kê Y sinh ứng dụng Phạm Minh Khuê  NXB Y học 2021

51 Tin học ứng dụng TK 3 Giáo trình Tin học ứng dụng trong thống kê y tế Hạc Văn Vinh ĐH Thái nguyên 2022

52 Tin học ứng dụng TK 4 Giáo trình giảng dạy đại học Tin học ứng dụng Vĩnh Sơn Y học 2023

53 Sinh học di truyền HT 1  Sinh học đại cương Cao Văn Thu và cs
 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam.
2008

54 Sinh học di truyền HT 2 Sinh học Trịnh Văn Bảo và cs
 Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam
2017

55 Sinh học di truyền HT 3 Di truyền Y học Trịnh Văn Bảo và cs
Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam.
2012

56 Sinh học di truyền TK 4 Thực tập Sinh học - di truyền

BM Sinh học di truyền, 

Trường Đại học Y Hải 

phòng 

2022

57 Sinh học di truyền TK 5 Sinh học Neil A. Campbell và cs. 

 Pearson Benjamin 

Cumming, Nhà xuất 

bản giáo dục Việt Nam.

2017

58 Sinh học di truyền TK 6 Sinh học tế bào và di truyền học
Nguyễn Thị hồng 

Nhung
Y học 2017

59 Sinh học di truyền TK 7 Di truyền y học

Trường Đại học Y Hà 

Nội – Viện Đào tạo 

Răng Hàm Mặt 

Giáo dục 2023

60
Tâm lý - đạo đức y 
học

HT 1
Giáo trình tâm lý và đạo đức y học trong thực hành dược :

Dùng cho sinh viên đại học ngành Dược
Nguyễn Văn Khải Y học 2022

61
Tâm lý - đạo đức y 

học
TK 2 Bài giảng đạo đức y học

GS.TS. Phạm Văn 

Thức; PGS.TS.Nguyễn 

Văn Hùng

 Nhà xuất bản Y Học. 2014
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62
Tâm lý - đạo đức y 
học

TK 3 Bài giảng đạo đức y học

GS.TS. Phạm Văn 

Thức; PGS.TS.Nguyễn 

Văn Hùng

 Nhà xuất bản Y Học. 2010

63
Tâm lý - đạo đức y 

học
TK 4 Tâm lý  học y học

Nguyễn Văn Nhận, 

Nguyễn Sinh Phúc.
Nhà xuất bản Y Học 2006

64 Xác suất thống kê TK 1 Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 
NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2012

65 Xác suất thống kê HT 2 Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê Tống Đình Quỳ BKHN 2012

66 Xác suất thống kê HT 3 Thống kê y tế công cộng (Phần phân tích số liệu) Phạm Việt Cường NXB Y học 2009

67 Xác suất thống kê HT 4 Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng Đặng Hùng Thắng NXB Giáo dục 2020

68 Xác suất thống kê TK 5 Thống kê và ứng dụng Đặng Hùng Thắng NXB Giáo dục 2020

69
Truyền thông giáo 
dục sức khỏe

HT 1 Giáo dục và nâng cao sức khoẻ Nguyễn Văn Hiến Nhà xuất bản Y học 2007

70
Truyền thông giáo 
dục sức khỏe

HT 2 Khoa học hành vi và truyền thông giáo dục sức khỏe Nguyễn Văn Hiến Nhà xuất bản Y học 2012

71
Truyền thông giáo 
dục sức khỏe

HT 3
Khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe : Sách dùng đào tạo 

cử nhân YTCC
Nguyễn Thanh Hương Y học 2006

72
Truyền thông giáo 

dục sức khỏe
TK 4

Khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe : Sách dùng đào tạo 

cử nhân YTCC
Nguyễn Văn Hiến Y học 2006

73
Truyền thông giáo 

dục sức khỏe
TK 5 Giáo dục sức khỏe Klaus Krickeberg và CS Nhà xuất bản Y học 2014

74 Vật lý đại cương HT 1  Vật lý đại cương: dùng cho đào tạo dược sĩ đại học  Nhà xuất bản Giáo dục

75 Vật lý đại cương TK 2  Vật lý đại cương: dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Phạm Thị Cúc  Nhà xuất bản Giáo dục 2008

76 Vật lý đại cương TK 3  Vật lý lý sinh y học
Nguyễn Văn Thiện 

;Phan Sỹ An 
Nhà xuất bản y học 2015

77 Vật lý đại cương TK 4 Vật lý - Lý Sinh Nguyễn Thành Vấn Y học 2021

78 Vật lý đại cương TK 5 Giáo trình Lý sinh y học Trường Đh Y Dược HP 2016

79 Giải phẫu HT 1 Giải phẫu đại cương, đầu mặt cổ, giác quan Nguyễn Hữu Chỉnh Y học 2018

80 Giải phẫu HT 2 Giải phẫu chi Nguyễn Hữu Chỉnh Y học 2007

81 Giải phẫu HT 3 Giải phẫu thần kinh Nguyễn Hữu Chỉnh Y học

82 Giải phẫu HT 4 Giải phẫu người Nguyễn Văn Huy Y học 2024

83 Giải phẫu TK 5 Giải phẫu người T1 Trịnh Văn Minh Giáo dục 2017

84 Giải phẫu TK 6 Giải phẫu người T2 Trịnh Văn Minh Giáo dục 2007
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85 Giải phẫu TK 7 Giải phẫu người T3 Trịnh Văn Minh Giáo dục 2014

86 Giải phẫu TK 8 Atlas Giải phẫu người Fank H. Netter Y học 2004

87 Hóa học hữu cơ HT 1 Hoá học hữu cơ 1 Trần Mạnh Bình Y học 2007

88 Hóa học hữu cơ HT 2 Hoá học hữu cơ 2 Trần Mạnh Bình Y học 2007

89 Hóa học hữu cơ TK 3 Lý thuyết hóa học

Bộ môn Hóa – Hóa 

sinh trường Đại học Y 

Hà Nội 

NXB Đh Quốc gia HN 2006

90 Hóa học hữu cơ TK 4 Thực tập Hóa hữu cơ
BM hóa, trường Đh Y 

Dược HP

91
Hóa đại cương - vô 
cơ

HT 1 Hóa Đại cương – vô cơ . Sách đào tạo Dược sĩ đại học tập 1
PGS.TSKH Lê Thành 

Phước.
NXB Y học 2008

92
Hóa đại cương - vô 
cơ

HT 2 Hóa Đại cương – vô cơ . Sách đào tạo Dược sĩ đại học tập 2
PGS.TSKH Lê Thành 

Phước.
NXB Y học 2009

93 Hóa lý dược HT 1 Hóa lý dược Đỗ Quang Minh Y học 2011

94 Hóa phân tích 1 HT 1 Hóa phân tích 1 Trần Tử An Y học 2007

95 Hóa phân tích 1 TK 2 Hóa phân tích tập 1 Võ Thị Bạch huệ Giáo dục 2018

96 Hóa phân tích 2 HT 1 Hóa phân tích 2: Phân tích dụng cụ Trần Tử An Y học 2016

97 Hóa phân tích 2 TK 2 Hóa lý dược Đỗ Quang Minh Y học 2011

98 Hóa phân tích 2 TK 5 Hóa học hữu cơ T2 Trần Mạnh Bình Y học 2007

99 Hóa sinh 1 HT 1 Hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật Y học 2012

100 Hóa sinh 1 TK 2 Hóa sinh học Nguyễn Xuân Thắng Y học 2007

101 Hóa sinh 1 TK 3 Hóa sinh Tạ Thành Văn Y học 2020

102 Hóa sinh 1 TK 4 Hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật Y học 2007

103 Hóa sinh 1 TK 5 Hóa sinh Tạ Thành Văn Y học 2011

104 Hóa sinh 2 HT 1 Hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật Y học 2012

105 Hóa sinh 2 TK 2 Hóa sinh học Nguyễn Xuân Thắng Y học 2007

106 Hóa sinh 2 TK 3 Hóa sinh lâm sàng Tạ Thành Văn Y học 2021

107 Hóa sinh 2 TK 4 Hóa sinh Tạ Thành Văn Y học 2020

108 Hóa sinh 2 TK 5 Hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật Y học 2007

109 Hóa sinh 2 TK 6 Hóa sinh Tạ Thành Văn Y học 2011

110 Hóa sinh 2 TK 7 Hóa sinh lâm sàng Lê Xuân Trường Y học 2019

111 Vi sinh y học HT 1 Vi sinh vật y học Y học 2013

112 Vi sinh y học TK 2 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng  NXB Y học 2006

113 Vi sinh y học TK 3 Vi sinh vật học (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học)  Nhà xuất bản Giáo dục 2008
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114 Vi sinh y học TK 4
Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm 

sàng
2013

115 Ký sinh trùng HT 1  Thực hành ký sinh trùng
Đinh Thị Thanh Mai, 

Vũ Văn Thái
Nhà xuất bản y học. 2015

116 Ký sinh trùng HT 2 Ký sinh trùng y học
Đinh Thị Thanh Mai, 

Vũ Văn Thái
Nhà xuất bản y học. 2021

117 Ký sinh trùng TK 3 Giáo trình đơn bào và ký sinh trùng sốt rét Trần Thanh Dương Y học 2020

118 Ký sinh trùng TK 4 Ký sinh trùng y học: Giáo trình đại học Lê Đức Vinh
Đại học quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh
2020

119 Ký sinh trùng TK 5 Ký sinh trùng y học: Giáo trình đào tạo bác sỹ đa khoa Nguyễn Văn Đề Y học 2023

120 Sinh lý HT 1 Sinh lý học Phạm Thị Minh Đức  NXB Y học 2023

121 Sinh lý TK 2 Sinh lý học y khoa Trần văn Ngọc
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh
2020

122 Sinh lý TK 3 Thực hành sinh lý học

Bộ môn Sinh lý học 

Trường Đại học Y 

Dược TP. Hồ Chí Minh 

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh
2019

123 Sinh lý TK 4 Sinh lý học Nguyễn Trung Kiên Y học 2019

124
Sinh lý bệnh, miễn 
dịch, dị ứng

HT 1 Sinh lý bệnh học
Nguyễn Ngọc Lanh, 

Trường ĐH Y Hà Nội
Y học 2019

125
Sinh lý bệnh, miễn 
dịch, dị ứng

HT 2 Miễn dịch học
Nguyễn Ngọc Lanh, 

Trường ĐH Y Hà Nội
Y học 2022

126
Sinh lý bệnh, miễn 
dịch, dị ứng

HT 3 Bài giảng dị ứng – Miễn dịch lâm sàng: Dành cho sinh viên Nguyễn Văn Đoàn Y học 2022

127
Sinh lý bệnh, miễn 
dịch, dị ứng

TK 4 Sách giáo khoa sinh lý bệnh học Phan Thị Phi Phi Y học 2022

128
Sinh lý bệnh, miễn 

dịch, dị ứng
TK 5 Sinh lý bệnh miễn dịch trần Ngọc Dung Y học 2020

129
Sinh lý bệnh, miễn 

dịch, dị ứng
TK 6 Sinh lý bệnh học

Nguyễn Ngọc Lanh, 

Trường ĐH Y Hà Nội
Y học 2022

130
Sinh lý bệnh, miễn 

dịch, dị ứng
TK 7 Sinh lý bệnh và miễn dịch: Phần sinh lý bệnh học Văn Đình Hoa Y học 2020

131
Sinh lý bệnh, miễn 

dịch, dị ứng
TK 8 Miễn dịch học đại cương Phan Thị Phi Phi Y học 2012
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132
Sinh lý bệnh, miễn 

dịch, dị ứng
TK 9 Bài giảng dị ứng – Miễn dịch lâm sàng Phạm Văn Thức Y học 2011

133
Sinh lý bệnh, miễn 

dịch, dị ứng
TK 10 Dị ứng thuốc Phạm Văn Thức Y học 2011

134
Sinh lý bệnh, miễn 

dịch, dị ứng
TK 11

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về dị ứng - miễn 

dịch lâm sàng
Nguyễn Thị Xuyên Y học 2015

135
Sinh lý bệnh, miễn 
dịch, dị ứng

TK 12 Một số kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh dị ứng và tự miễn Nguyễn Văn Đoàn Y học 2018

136
Sinh lý bệnh, miễn 

dịch, dị ứng
TK 13 Những bệnh dị ứng thường gặp Nguyễn Văn Đoàn Y học 2014

137 Bệnh học 1 HT 1 Bệnh học Lê Thị Luyến Y học 2023

138 Bệnh học 1 HT 2 Sinh lý bệnh học Nguyễn Ngọc Lanh Y học 2019

139 Bệnh học 1 TK 3 Bệnh học Lê Thị Luyến Y học 2010

140 Bệnh học 1 TK 4 Bệnh học cơ sở Đặng Thị Kim Quy Giáo dục 2010

141 Bệnh học 1 TK 5 Bệnh học nhi khoa Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2018

142 Bệnh học 2 HT 1 Bệnh học Lê Thị Luyến Y học 2023

143 Bệnh học 2 HT 2 Sinh lý bệnh học Nguyễn Ngọc Lanh Y học 2019

144 Bệnh học 2 TK 3 Bệnh học Lê Thị Luyến Y học 2010

145 Bệnh học 2 TK 4 Bệnh học cơ sở Đặng Thị Kim Quy Giáo dục 2010

146 Bệnh học 2 TK 5 Bệnh học nhi khoa Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2018

147 Thực vật dược HT 1 Thực vật dược Trương Thị Đẹp Giáo dục Viêt Nam 2019

148 Thực vật dược HT 2 Thực vật dược: Giáo trình dành cho sinh viên đại học Trần Văn Ơn Y học 2022

149 Thực vật dược TK 3 Thực vật học Lê Đình Bích Y học 2007

150 Thực vật dược TK 4 Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam Đỗ Tất Lợi Khoa học kỹ thuật 1995

151 Thực vật dược TK 5 Tài liệu thực hành thực vật dược
Bộ môn Thực vật – 

Dược liệu

152
Bào chế và sinh 

dược học 1
HT 1 Bào chế và sinh dược học tập 1 Nguyễn Đăng Hòa Y học 2021

153
Bào chế và sinh 

dược học 1
TK 2 Dược điển Việt Nam (xb lần thứ 5): tập 1 Bộ y tế Y học 2019

154
Bào chế và sinh 

dược học 1
TK 3 Dược điển Việt Nam xb lần thứ 5): tập 2 Bộ y tế Y học 2019
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155
Bào chế và sinh 

dược học 1
TK 4

Công nghệ bào chế dược phẩm: Dùng cho đào tạo dược sĩ 

đại học

Hoàng Minh Châu 

(ch.b)
Giáo dục 2013

156
Bào chế và sinh 

dược học 1
TK 5  Sinh dược học bào chế

Bộ môn bào chế -

trường Đại học Dược 

Hà Nội 

Y học 2009

157
Bào chế và sinh 
dược học 1

TK 6
Absorption and drug development : Solubility, permeability, 

and charge state
Alex Avdeef John Wiley & Sons. 2012

158
Bào chế và sinh 

dược học 2
HT 1 Bào chế và sinh dược học tập 2 Nguyễn Đăng Hòa Y học 2021

159
Bào chế và sinh 
dược học 2

TK 2 Dược điển Việt Nam (xb lần thứ 5): tập 1 Bộ y tế Y học 2019

160
Bào chế và sinh 

dược học 2
TK 3 Dược điển Việt Nam xb lần thứ 5): tập 2 Bộ y tế Y học 2019

161
Bào chế và sinh 
dược học 2

TK 4  Sinh dược học bào chế

Bộ môn bào chế -

trường Đại học Dược 

Hà Nội 

Y học 2009

162
Bào chế và sinh 
dược học 2

TK 5 Bào chế và sinh dược học tập 2 Lê Quang Nghiệm Giáo dục 2010

163
Bào chế và sinh 
dược học 2

TK 6 Công nghệ bào chế dược phẩm
Hoàng Minh Châu 

(ch.b)
Giáo dục 2013

164
Bào chế và sinh 

dược học 2
TK 7

Absorption and drug development : Solubility, permeability, 

and charge state
Alex Avdeef John Wiley & Sons. 2012

165
Dạng bào chế đặc 

biệt
HT 1 Một số chuyên đề về bào chế hiện đại Nguyễn Văn Long Y học 2005

166
Dạng bào chế đặc 

biệt
HT 2

Kỹ thuật nano và Liposome ứng dụng trong dược phẩm, mỹ 

phẩm
Võ Xuân Minh Hà Nội 2013

167
Dạng bào chế đặc 
biệt

HT 3 Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc Nguyễn Ngọc Chiến Y học 2022

168
Dạng bào chế đặc 
biệt

TK 4 Dược điển Việt Nam (xb lần thứ 5): tập 1 Bộ y tế Y học 2019

169
Dạng bào chế đặc 

biệt
TK 5 Dược điển Việt Nam xb lần thứ 5): tập 2 Bộ y tế Y học 2019

170
Dạng bào chế đặc 
biệt

TK 6  Sinh dược học bào chế

Bộ môn bào chế -

trường Đại học Dược 

Hà Nội 

Y học 2009

171
Dạng bào chế đặc 

biệt
TK 7 Bào chế và sinh dược học tập 2 Lê Quang Nghiệm Giáo dục 2010
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172
Dạng bào chế đặc 

biệt
TK 8 Công nghệ bào chế dược phẩm

Hoàng Minh Châu 

(ch.b)
Giáo dục 2013

173
Dạng bào chế đặc 
biệt

TK 9
Antibody mediated drug delivery systems : Concepts, 

technology, and applications
Yashwant Pathak  McGraw-Hill,USA 2012

174
Công nghệ sản xuất 

dược phẩm
HT 1

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm T2:Sách dùng đào tạo dược 

sỹ đại học
Từ Minh Koóng Y học 2007

175
Công nghệ sản xuất 

dược phẩm
HT 2

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm: T3 công nghệ sản xuất các 

dạng thuốc
Từ Minh Koóng Y học 2009

176
Công nghệ sản xuất 
dược phẩm

TK 3 Dược điển Việt Nam 5: tập 1 Bộ y tế Y học 2019

177
Công nghệ sản xuất 

dược phẩm
TK 4 Dược điển Việt Nam 5: tập 2 Bộ y tế Y học 2019

178
Công nghệ sản xuất 
dược phẩm

TK 5 Công nghệ bào chế dược phẩm
Hoàng Minh Châu 

(ch.b)
Giáo dục 2013

179
Công nghệ sản xuất 

dược phẩm
TK 6 Bào chế và sinh dược học tập 2 Lê Quang Nghiệm Giáo dục 2010

180
Công nghệ sản xuất 
dược phẩm

TK 7  Sinh dược học bào chế

Bộ môn bào chế -

trường Đại học Dược 

Hà Nội 

Y học 2009

181
Công nghệ sản xuất 
dược phẩm

TK 8 Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, Tập 1 Võ Xuân Minh Y học 2013

182
Công nghệ sản xuất 

dược phẩm
TK 9 Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, Tập 2 Võ Xuân Minh Y học 2014

184 Dược động học HT 1 Dược động học những kiến thức cơ bản Hoàng Thị Kim Huyền Y học 2016

185 Dược động học TK 2 Dược động học đại cương Mai Phương Mai Y học 2023

186 Dược động học TK 3 Dược thư quốc gia Việt Nam T1 Khoa học kỹ thuật 2023

187 Dược động học TK 4 Dược thư quốc gia Việt Nam T2 Khoa học kỹ thuật 2023

188 Dược lâm sàng HT 1 Dược lâm sàng đại cương Nguyễn Tuấn Dũng Y học 2021

189 Dược lâm sàng HT 2
Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một

số bệnh không lây nhiễm
Bộ y tế Y học 2019

190 Dược lâm sàng TK 3 Dược lâm sàng Hoàng Thị Kim Huyền Y học 2011

191 Dược lâm sàng TK 4 Dược lâm sàng điều trị Nguyễn Tuấn Dũng Y học 2021

192 Dược lâm sàng TK 5 Dược thư quốc gia Việt Nam T1 Khoa học kỹ thuật 2023

193 Dược lâm sàng TK 6 Dược thư quốc gia Việt Nam T2 Khoa học kỹ thuật 2023
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194 Thực hành dược 1 HT 1

Thông tư 22/2011/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 

22/6/2011 về việc “Quy định tổ chức và hoạt động của khoa 

Dược bệnh viện”

Bộ y tế 2011

195 Thực hành dược 1 HT 2

Nghị định số 131/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 

ngày 02/11/2020 quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm 

sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2020

196 Thực hành dược 1 HT 3
Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành 

ngày 19/09/2007 về “ Quy chế bệnh viện”.
2007

197 Thực hành dược 1 HT 4

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y 

tế Quy định về “Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, 

người lao động làm việc tại các cơ sở y tế”

2014

198 Thực hành dược 1 TK 5 Kỹ năng lâm sàng dành cho dược sĩ Võ Thị Hà NXB Đại học Huế 2020

199 Thực hành dược 2 HT 1

Thông tư 22/2011/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 

22/6/2011 về việc “Quy định tổ chức và hoạt động của khoa 

Dược bệnh viện”

2011

200 Thực hành dược 2 HT 2

Nghị định số 131/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 

ngày 02/11/2020 quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm 

sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2020

201 Thực hành dược 2 HT 3

Quyết định 29/QD-BYT 2022 do BYT ban hành ngày 

05/01/2022 về việc ban hành Hướng dẫn giám sát phản ứng 

có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2022

202 Thực hành dược 2 HT 4

Bộ Y tế (2017). Thông tư số 20/2017/TT-BYT do Bộ Y tế 

ban hành ngày 10/5/2017 

quy định chi tiết một số điều của luật dược và nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 

08 tháng 5 năm 2017 của chính phủ về thuốc và nguyên liệu 

làm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt.

2017

203 Thực hành dược 2 HT 5

Bộ Y tế (2018), Thông tư số 02/2018/TT-BYT do Bộ Y tế 

ban hành ngày 22/1/2018 Quy định về thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc

2018
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204 Thực hành dược 2 HT 6
Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành 

ngày 19/09/2007 về “ Quy chế bệnh viện”.
2007

205 Thực hành dược 2 HT 7

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y 

tế Quy định về “Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, 

người lao động làm việc tại các cơ sở y tế”

2014

206 Thực hành dược 2 TK 8 Kỹ năng lâm sàng dành cho dược sĩ Võ Thị Hà NXB Đại học Huế 2020

207 Dược học cổ truyền HT 1 Dược học cổ truyền Phạm Xuân Sinh Y học 2018

208 Dược học cổ truyền HT 2 Thực tập dược học cổ truyền

bộ môn thực vật-dược 

liệu, trường Đh Y Dược 

Hải Phòng

209 Dược học cổ truyền TK 3 Kỹ thuật chế biến và bào chế thuốc cổ truyền Phạm Xuân Sinh Y học 2004

210 Dược học cổ truyền TK 4 Thực hành chế biến, bào chế thuốc cổ truyền Phạm Xuân Sinh 2015

211 Dược học cổ truyền TK 5 Dược lý dược cổ truyền Nguyễn Mạnh Tuyển Y học 2023

212
Thực hành dược 

liệu
HT 1 Kiểm nghiệm dược liệu Nguyễn Thị Thanh Mai ĐHQG tp HCM 2020

213
Thực hành dược 

liệu
TK 2 Thực tập dược liệu

Bộ môn dược liệu - 

dược cổ truyền, Trường 

ĐH y dược Hải Phòng

214
Thực hành dược 

liệu
TK 3 Alcaloid naphthylisoquinolin Phạm Đông Phương Giáo dục 2011

215
Thực hành dược 
liệu

TK 4 Dược lý dược cổ truyền Nguyễn Mạnh Tuyển Y học 2023

216
Thực hành dược 
liệu

TK 5 Dược liệu học tập 1 Ngô Vân Thu Y học 2011

217
Thực hành dược 

liệu
TK 6 Bài giảng dược liệu T2 Phạm Thanh Kỳ Y học 2018

218
Thực hành dược 

liệu
TK 7 Dược điển Việt Nam 4 Bộ y tế Y học 2009

219 Dược liệu biển HT 1 Giáo trình dược liệu biển
Nguyễn Văn Hùng, 

Ngô Thị Quỳnh Mai
2021
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220 Dược liệu biển TK 2 Tài liệu thực hành dược liệu biển

bộ môn thực vật-dược 

liệu, trường Đh Y Dược 

Hải Phòng

Tài liệu lưu hành nội bộ

221 Dược liệu biển TK 3 Dược điển Việt Nam 5: tập 1 Bộ y tế Y học 2019

222 Dược liệu biển TK 4 Dược điển Việt Nam 5: tập 2 Bộ y tế Y học 2019

223 Dược liệu biển TK 5 Kiểm nghiệm dược liệu Nguyễn Thị Thanh Mai DDHQG tp HCM 2020

224 Dược liệu biển TK 6 Giáo trình dược liệu học Trần Công Luận ĐH Cần Thơ 2017

225 Dược liệu HT 1 Dược liệu học Tập 1 Ngô Vân Thu Y học 2011

226 Dược liệu HT 2 Dược liệu học tập 2 Phạm Thanh Kỳ Y học 2018

227 Dược liệu TK 2 Alcaloid naphthylisoquinolin Phạm Đông Phương Giáo dục 2011

228 Dược liệu TK 3 Kiểm nghiệm dược liệu Nguyễn Thị Thanh Mai DDHQG tp HCM 2020

229 Dược liệu TK 5 Dược điển Việt Nam 4 Bộ y tế Y học 2009

230 Dược lý 1 HT 1 Dược lý học cơ bản Nguyễn Văn Hùng 2021

231 Dược lý 1 TK 2 Dược lý học lâm sàng Trường ĐH Y Hà Nội Y học 2020

232 Dược lý 1 TK 3 Dược lâm sàng và điều trị Nguyễn Ngọc Khôi Y học 2021

233 Dược lý 1 TK 4 Dược thư quốc gia Việt Nam T1 BYT Khoa học kỹ thuật 2023

234 Dược lý 1 TK 5 Dược thư quốc gia Việt Nam T2 BYT Khoa học kỹ thuật 2023

235 Dược lý 2 HT 1 Dược lý học cơ bản Nguyễn Văn Hùng 2021

236 Dược lý 2 TK 2 Dược lý học lâm sàng Trường ĐH Y Hà Nội Y học 2020

237 Dược lý 2 TK 3 Dược lâm sàng và điều trị Nguyễn Ngọc Khôi Y học 2021

238 Dược lý 2 TK 4 Dược thư quốc gia Việt Nam T1 BYT Khoa học kỹ thuật 2023

239 Dược lý 2 TK 5 Dược thư quốc gia Việt Nam T2 BYT Khoa học kỹ thuật 2023

240 Độc chất học HT 1 Độc chất học Thái Nguyễn Hùng Thu Y học 2015

241 Độc chất học TK 2 Độc chất học Trần Thanh Nhãn Giáo dục 2011

242 Độc chất học TK 3 Dược điển Việt Nam 4 Bộ y tế Y học 2009

243 Hóa dược 1 HT 1 Hóa dược T1 Trần Đức Hậu Y học 2016

244 Hóa dược 1 TK 2 Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học Nguyễn Hải Nam Y học 2011

245 Hóa dược 1 TK 3 Kỹ thuật hóa dược: Sách đào tạo dược sĩ đại học T1 Nguyễn Đình Luyện Y học 2014

246 Hóa dược 1 TK 4 Kỹ thuật hóa dược: Sách đào tạo dược sĩ đại học T2 Nguyễn Đình Luyện Y học 2014

247 Hóa dược 1 TK 5 Dược điển Việt Nam 5: tập 1 Bộ y tế Y học 2019

248 Hóa dược 1 TK 6 Dược điển Việt Nam 5: tập 2 Bộ y tế Y học 2019

249 Hóa dược 2 HT 1 Hóa dược T2 Trần Đức Hậu Y học 2014

250 Hóa dược 2 TK 2 Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học Nguyễn Hải Nam Y học 2011

13
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251 Hóa dược 2 TK 3 Kỹ thuật hóa dược: Sách đào tạo dược sĩ đại học T1 Nguyễn Đình Luyện Y học 2014

252 Hóa dược 2 TK 4 Kỹ thuật hóa dược: Sách đào tạo dược sĩ đại học T2 Nguyễn Đình Luyện Y học 2014

253 Hóa dược 2 TK 5 Dược điển Việt Nam 4 Bộ y tế Y học 2009

254 Kiểm nghiệm HT 1 Kiểm nghiệm dược phẩm Trần Tử An Y học 2011

255 Kiểm nghiệm TK 2 Dược điển Việt Nam 5: tập 1 Bộ y tế Y học 2019

256 Kiểm nghiệm TK 3 Dược điển Việt Nam 5: tập 2 Bộ y tế Y học 2019

257 Kiểm nghiệm TK 4 Bài giảng kiểm nghiệm độc chất

Trường Đại học dược - 

Bộ môn phân tích và 

độc dược

Y học 1984

258 Thực hành dược 3 HT 1 Giáo trình thực hành Dược khoa (phần bào chế) Leê Minh Trí ĐHQG tp HCM 2019

259 Thực hành dược 3 TK 2
Nâng quy mô và thẩm định quy trình sản xuất thuốc thành 

phẩm
Nguyễn Ngọc Chiến Y học 2019

260 Thực hành dược 3 TK 3 Xu hướng trong đào tạo và thực hành dược Nguyễn Văn Hùng Y học 2022

261 Thực hành dược 3 TK 4 Kiểm nghiệm thuốc Trần tích Giáo dục 2007

262 Thực hành dược 3 TK 5
Bộ Y tế (2018), Thông tư 35/2018/TT-BYT: Thực hành tốt 

sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
2018

263 Thực hành dược 3 TK 6
Bộ Y tế (2018), Thông tư 04/2018/TT-BYT: Thực hành tốt 

phòng thí nghiệm.
2018

264 Pháp chế dược HT 1 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 2016

265 Pháp chế dược HT 2

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật dược

2017

266 Pháp chế dược HT 3

Thông tư số 20/2017/TT-BYT quy định chi tiết một số điều 

của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP về thuốc và 

nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
2017

267 Pháp chế dược HT 4
Thông tư 01/2018/TT-BYT về quy định ghi nhãn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
2018

268 Pháp chế dược TK 5  Bài giảng Pháp chế dược

Bộ môn Quản lý và 

kinh tế dược, Khoa 

Dược, Trường Đại học 

Y Dược Hải Phòng
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269 Pháp chế dược TK 6  Thực tập Pháp chế dược

Bộ môn Quản lý và 

kinh tế dược, Khoa 

Dược, Trường Đại học 

Y Dược Hải Phòng

270 Pháp chế dược TK 7 Pháp chế dược Nguyễn thị Thái Hằng Giáo dục Việt Nam 2011

271 Pháp chế dược TK 8
Thông tư 52/2017/TT-BYT về quy định đơn thuốc và việc 

kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
2017

272 Pháp chế dược TK 9

Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê 

đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và 

Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021

2018

273 Pháp chế dược TK 10

Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-

BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017

2022

274 Pháp chế dược TK 11
Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
2011

275 Pháp chế dược TK 12
Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BYT ngày 16 tháng 03 năm 

2021 về quản lý mỹ phẩm
2021

276 Pháp chế dược TK 13
Thông tư 08/2022/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
2022

277 Pháp chế dược TK 14
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
2020

278 Pháp chế dược TK 15

Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
2021

279 Pháp chế dược TK 16

Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BYT năm 2013 hợp nhất 

Thông tư hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc 

do Bộ Y tế ban hành

2013
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280 Pháp chế dược TK 17

Thông tư 09/2015/TT-BYT Quy định về xác nhận nội dung 

quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt 

thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
2015

281
Quản trị doanh 

nghiệp dược
HT 1 Quản lý và kinh tế dược Nguyễn Thị Thái Hằng Y học 2007

282
Quản trị doanh 
nghiệp dược

HT 2 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Quốc hội 2020

283 Dịch tễ dược học HT 1 Dịch tễ dược học Nguyễn Thanh Bình Y học 2007

284 Dịch tễ dược học TK 2 Dịch tễ học lâm sàng tập 1 Dương Đình Thiện Y học 2006

285 Dịch tễ dược học TK 3
Vệ sinh môi trường dịch tễ tập 2 : Dịch tễ học cơ bản và 

dịch tễ học môi trường
Đào Ngọc Phong Y học 2008

286 Dịch tễ dược học TK 4 Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm. Y học 2006

288
Khởi nghiệp ngành 
dược

HT 1  Giáo trình thị trường cung ứng và dịch vụ chăm sóc sức kho Phạm Hồng Hải ĐH Thái nguyên 2015

289
Khởi nghiệp ngành 
dược

TK 2
 Những vấn đề cơ bản của kinh tế Y tế: Tài liệu tham khảo 

dành cho cán bộ quản lý y tế 
Nguyễn Quang Ân Y học 2002

290
Khởi nghiệp ngành 

dược
TK 3 Sở hữu trí tuệ một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế Kamil Idris Bản đồ 2005

291 Dược xã hội học HT 1 Y học xã hội Hoàng Đình Cầu Y học 1982

292 Dược xã hội học HT 2
Thông tư 19/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 

30/8/2018 về việc “Ban hành danh mục thuốc thiết yếu”
2018

293 Dược xã hội học HT 3

Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/08/2013 của Bộ Y 

tế  về việc “Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

Thuốc và điều trị trong bệnh viện”

2013

294 Dược xã hội học HT 4

Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 9/10/2023 phê duyệt 

Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai 

đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược).

2023

295 Dược xã hội học HT 5

Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành ngày 31/07/2017 vê việc “Phê duyệt chương trình mục 

tiêu y tế- dân số giai goạn 2016- 2020”

2017
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296 Dược xã hội học HT 6

Quyết định 155/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Kế hoạch 

quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn 

tâm thần giai đoạn 2022 – 2025

2022

297 Dược xã hội học HT 7
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
2020

298 Dược xã hội học HT 8

Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 

– 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

2013

299 Dược xã hội học HT 9

Thông tư 20/2022/TT-BYT  do Bộ Y tế ban hành ngày 

30/10/2018 về việc “Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện 

thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng 

xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia Bảo hiểm y tế”.

2018

300 Dược xã hội học TK 10
Luật dược 105/2016/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 

6/4/2016
2016

301 Dược xã hội học TK 11

Nghị định 54/2017/NĐ – CP cho Chính Phủ ban hành ngày 

08/05/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật Dược”

2017

302 Dược xã hội học TK 12
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

303 Dược xã hội học TK 13

Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà 

thầu.

304 Dược xã hội học TK 14
Thông tư 07/2024/TT-BYT của Bộ y tế quy định hoạt động 

đấu thầu thuốc  tại cơ sở y tế công lập

305 Dược xã hội học TK 15

Luật số 46/2014/QH13 do Quốc hội hàn hành ngày 

13/6/2014 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Bảo hiểm Y tế”

2014

306 Dược xã hội học TK 16

Thông tư 23/2011/TT-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 

10/6/2011 về việc “Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ 

sở y tế có giường bệnh”

2011
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307 Dược xã hội học TK 17

Thông tư 22/2011/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 

22/6/2011 về việc “Quy định tổ chức và hoạt động của khoa 

Dược bệnh viện”

2011

308
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 

học trong ngành 

HT 1 Nghiên cứu sử dụng thuốc trong thực hành dược Nguyễn Văn Hùng Y học 2017

309
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 

học trong ngành 

TK 2 Nghiên cứu phát triển thuốc mới Nguyễn Hải Nam Y học 2015

310
Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học trong ngành 

TK 3 Xu hướng trong đào tạo và thực hành dược Nguyễn Văn Hùng Y học 2022

311
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học trong ngành 

TK 4 Dược thư quốc gia Việt Nam BYT Y học 2012

312
Kỹ thuật tổng hợp 
hóa dược

HT 1
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm T1 :Sách dùng đào tạo dược 

sỹ đại học
Từ Minh Koóng Y học 2007

313
Kỹ thuật tổng hợp 
hóa dược

TK 2 Kỹ thuật hóa dược: Sách đào tạo dược sĩ đại học T1 Nguyễn Đình Luyện Y học 2014

314
Kỹ thuật tổng hợp 
hóa dược

TK 3 Kỹ thuật hóa dược: Sách đào tạo dược sĩ đại học T2 Nguyễn Đình Luyện Y học 2014

315 Chăm sóc dược HT 1 Kỹ năng lâm sàng dành cho dược sĩ Võ Thị Hà NXB Đại học Huế 2020

316 Chăm sóc dược HT 2
Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một 

số bệnh không lây nhiễm
Bộ y tế Y học 2019

317 Chăm sóc dược TK 3 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính Bộ y tế Y học 2020

318 Chăm sóc dược TK 4 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp Bộ y tế Y học 2010

319 Chăm sóc dược TK 5 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết – chuyển hóa Bộ y tế Y học 2015

320 Chăm sóc dược TK 6
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính
Bộ y tế Y học 2023

321 Chăm sóc dược TK 7
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và 

trẻ em từ 12 tuổi trở nên
Bộ y tế Y học 2020

322 Chăm sóc dược TK 8 Hướng dẫn sử dụng kháng sinh Y học 2014

323 Chăm sóc dược TK 9 Dược thư quốc gia Việt Nam T1 Khoa học kỹ thuật 2023

324 Chăm sóc dược TK 10 Dược thư quốc gia Việt Nam T2 Khoa học kỹ thuật 2023
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325 Dược lý 3 HT 1 Dược lý học cơ bản Nguyễn Văn Hùng 2021

326 Dược lý 3 TK 2 Dược lý học lâm sàng Trường ĐH Y Hà Nội Y học 2020

327 Dược lý 3 TK 3 Dược lâm sàng và điều trị Nguyễn Ngọc Khôi Y học 2021

328 Dược lý 3 TK 4 Dược thư quốc gia Việt Nam T1 BYT Khoa học kỹ thuật 2023

329 Dược lý 3 TK 5 Dược thư quốc gia Việt Nam T2 BYT Khoa học kỹ thuật 2023

330 Dược lý 3 HT 2 Dược lý lâm sàng Nguyễn Văn Hùng

331
Sử dụng thuốc 

trong điều trị
HT 1 Dược lâm sàng và điều trị Nguyễn Ngọc Khôi Y học 2023

332
Sử dụng thuốc 
trong điều trị

TK 1 Dược thư quốc gia Việt nam T1 Khoa học kỹ thuật 2023

333
Sử dụng thuốc 

trong điều trị
TK 2 Dược thư quốc gia Việt nam T2 BYT Khoa học kỹ thuật 2023

334
Thực hành dược 

lâm sàng bệnh viện
HT 1

Thông tư 22/2011/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 

22/6/2011 về việc “Quy định tổ chức và hoạt động của khoa 

Dược bệnh viện”

BYT 2011

335
Thực hành dược 
lâm sàng bệnh viện

HT 2

Nghị định số 131/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 

ngày 02/11/2020 quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm 

sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2020

336
Thực hành dược 
lâm sàng bệnh viện

HT 3
Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một 

số bệnh không lây nhiễm
Y học 2019

337
Thực hành dược 

lâm sàng bệnh viện
HT 4

Quyết dinh 29/QD-BYT 2022 do BYT ban hành ngày 

05/01/2022 về việc ban hành Hướng dẫn giám sát phản ứng 

có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2022

338
Thực hành dược 

lâm sàng bệnh viện
TK 5 Kỹ năng lâm sàng dành cho dược sĩ Võ Thị Hà nxb Đh Huế 2020

339
Thực hành dược 

lâm sàng bệnh viện
TK 6

Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành 

ngày 19/09/2007 về “ Quy chế bệnh viện”.
2007

340
Thực hành dược 

lâm sàng bệnh viện
TK 7

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y 

tế Quy định về “Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, 

người lao động làm việc tại các cơ sở y tế”

2014

341 Thông tin thuốc HT 1 Thực hành y học chứng cứ Phạm Phương Hạnh Thanh Niên 2021

342 Thông tin thuốc TK 2 Dược thư quốc gia Việt Nam T1 Bộ Y tế Y học 2023
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343 Thông tin thuốc TK 3 Dược thư quốc gia Việt Nam T2 Bộ Y tế Y học 2023

344 Thông tin thuốc TK 3

Drug Information Handbook: A Comprehensive Resource 

for All Clinicians and Healthcare Professionals 

(LexiComp's Drug Reference Handbooks) 20th edition

Lexicomp Lexi-Comp, Anh 2011

345
Tư vấn sử dụng 
thuốc

HT 1
Sổ tay tư vấn dành cho dược sĩ nhà thuốc: 30 triệu chứng 

thông thường
Võ Thị Hà

NXB Lao Động, Hà 

Nội
2018

346
Tư vấn sử dụng 

thuốc
TK 2 Kỹ năng lâm sàng dành cho dược sĩ Võ Thị Hà nxb Đh Huế 2020

347
Tư vấn sử dụng 

thuốc
TK 3 MIMS Pharmacy 2020/2021

Hội đồng chuyên đề 

nhà thuốc
Y học 2020

348
Tư vấn sử dụng 

thuốc
TK 4 Kỹ năng giao tiếp và thực hành tốt tại nhà thuốc Nguyễn Thanh bình Giáo dục Việt Nam 2015

349
Marketing và thị 
trường Dược phẩm

HT 1 Marketing dược phẩm Nguyễn Thanh Bình Giáo dục Việt Nam 2019

350
Marketing và thị 

trường Dược phẩm
TK 2 Giáo trình marketing căn bản Trần Minh Đạo

NXB Đh kinh tế quốc 

dân
2013

351
Marketing và thị 

trường Dược phẩm
TK 3 Guide pratique de la consultation en pédiatrie

352
Marketing và thị 

trường Dược phẩm
TK 4

Marketing dược: Zero to Hero = Những bài học đắt giá trên 

hành trình trở thành CMO ngành dược

353
Thực hành tốt 
Cung ứng thuốc

HT 1
Thông tư 02/2018/TT-BYT Ban hành nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”

354
Thực hành tốt 
Cung ứng thuốc

HT 2
Thông tư số 03/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt 

phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

355
Thực hành tốt 

Cung ứng thuốc
HT 3

Thông tư 15/2011/TT-BYTdo Bộ Y Tế ban hành ngày 

19/04/2011 về việc “Quy định về tổ chức và hoạt động của 

cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện”

356
Thực hành tốt 

Cung ứng thuốc
HT 4

Thông tư 20/2017/TT-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 

10/5/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Dược và nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 

2017 của Chính phủ về Thuốc và nguyên liệu làm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt”
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357
Thực hành tốt 

Cung ứng thuốc
HT 5

Thông tư 07/2017/TT-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 

03/05/2017 về việc “Ban hành danh mục thuốc không kê 

đơn”

358
Thực hành tốt 
Cung ứng thuốc

HT 6
Thông tư 06/2017/TT-BYT ban hành danh mục thuốc độc 

và nguyên liệu độc làm thuốc

359
Thực hành tốt 
Cung ứng thuốc

HT 7
Thông tư 36/2018/TT-BYT ban hành Quy định về Thực 

hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc

360
Thực hành tốt 
Cung ứng thuốc

TK 8 Kỹ năng giao tiếp và thực hành tốt tại nhà thuốc Nguyễn Thanh Bình
Nxb. Giáo dục Việt 

Nam
2015

361
Thực hành tốt 

Cung ứng thuốc
TK 9

Luật dược 105/2016/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 

6/4/2016

362
Thực hành tốt 
Cung ứng thuốc

TK 10

Nghị định 54/2017/NĐ – CP cho Chính Phủ ban hành ngày 

08/05/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật Dược”

363
Thực hành tốt 

Cung ứng thuốc
TK 11

Nghị định 155/2018/ NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 

12/11/2018 về việc “Sửa đổi bổ sung một số quy định liên 

quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y Tế”

364 Kinh tế dược HT 1 Kinh tế dược Nguyễn Thanh Bình Y học 2019

365 Kinh tế dược TK 2
Marketing dược: Zero to Hero = Những bài học đắt giá trên 

hành trình trở thành CMO ngành dược

366 Kinh tế dược TK 3 Kinh tế y tế Y học 2001

367 Kinh tế dược TK 4
Những vấn đề cơ bản của kinh tế Y tế: Tài liệu tham khảo 

dành cho cán bộ quản lý y tế
Nguyễn Quang Ân Y học 2002

368
Quản lý kinh tế 

dược
HT 1 Quản lý và kinh tế dược Nguyễn Thị Thái Hằng Y học 2007

369
Quản lý kinh tế 

dược
HT 2 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. 2020

370
Quản lý kinh tế 

dược
TK 3 Luật thương mại số 36/2005/QH11 2005

371
Quản lý kinh tế 
dược

TK 4 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 2015
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372
Quản lý kinh tế 

dược
TK 5

Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
2013

373
Quản lý kinh tế 

dược
TK 6

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12.
2008

374
Quản lý nhà nước 
về dược

HT 1
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015

375
Quản lý nhà nước 

về dược
HT 2  Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016

376
Quản lý nhà nước 
về dược

HT 3

Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế ngày 20 tháng 

6 năm 2017

377
Quản lý nhà nước 
về dược

TK 4 Bài giảng Quản lý nhà nước về dược
Bộ môn Tổ chức quản 

lý dược, Khoa Dược học

378
Quản lý nhà nước 
về dược

TK 5
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BYT của Bộ Y tế: Thông 

tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

379
Quản lý nhà nước 

về dược
TK 6

Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc

380
Quản lý nhà nước 

về dược
TK 7

Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 

381
Quản lý nhà nước 
về dược

TK
Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 Quy 

định tổ chức và hoạt động của khoa Dược

382 Dược cộng đồng HT 1 Dược cộng đồng (Sách đào tạo dược sĩ đại học) Nguyễn Thanh Bình Y học 2020

383 Dược cộng đồng TK 2 Y tế cộng đồng: Community Health Nghiêm Xuân Đức Y học 1996

384 Dược cộng đồng TK 3 Khoa học hành vi và truyền thông giáo dục sức khỏe Nguyễn Văn Hiến Y học 2012

385 Dược cộng đồng TK 4  Bài giảng kỹ năng giao tiếp : Dành cho cán bộ y tế Nguyễn Văn Hiến Y học 2017

386 Kỹ năng giao tiếp HT 1 Kỹ năng giao tiếp và thực hành tốt tại nhà thuốc Nguyễn Thanh Bình
Nxb. Giáo dục Việt 

Nam
2015

387
Quản lý hệ thống 

cung ứng thuốc
HT 1 Quản lý và kinh tế dược Nguyễn Thị Thái Hằng Y học 2007

22



STT TÊN MÔN
LOẠI 

TL
STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN

NĂM 
XB

388
Quản lý hệ thống 
cung ứng thuốc

HT 2

Thông tư 21/2013/TT-BYT của Bộ y tế Quy định về tổ 

chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh 

viện

389
Quản lý hệ thống 

cung ứng thuốc
HT 3

TT 15/2019/TT- BYT ngày 11 tháng 07 năm 2019 Quy 

định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

390
Quản lý hệ thống 
cung ứng thuốc

HT 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

391
Quản lý hệ thống 
cung ứng thuốc

HT 5
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

392
Quản lý hệ thống 
cung ứng thuốc

HT 6

Thông tư 15/2020/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc đấu 

thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá

393
Quản lý hệ thống 

cung ứng thuốc
TK 7

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015

394
Quản lý hệ thống 
cung ứng thuốc

TK 8  Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016

395
Quản lý hệ thống 
cung ứng thuốc

TK 9

Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế ngày 20 tháng 

6 năm 2017

396
Quản lý học đại 

cương
HT 1 Giáo trình quản lý học

Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền

NXB ĐH Kinh tế quốc 

dân
2018

397
Quản lý học đại 

cương
TK 2

Bài giảng quản lý và chính sách y tế: Dùng cho đối tượng 

sau đại học
Trương Việt Dũng Y học 2012

398
Quản lý học đại 

cương
TK 3

 Những vấn đề cơ bản của kinh tế Y tế: Tài liệu tham khảo 

dành cho cán bộ quản lý y tế
Nguyễn Quang Ân Y học 2002

399
Quản lý học đại 

cương
TK 4 Quản lý bệnh viện Trường cán bộ quản lý y tế BYT Y học 2001

400
Đấu thầu thuốc, 
trang thiết bị y tế

HT 1 Bài giảng đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế

Bộ môn tổ chức quản lý 

dược, trường Đh Y 

Dược Hải Phòng

401
Đấu thầu thuốc, 

trang thiết bị y tế
TK 2 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
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402
Đấu thầu thuốc, 

trang thiết bị y tế
TK 3

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

403
Đấu thầu thuốc, 

trang thiết bị y tế
TK 4

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

404
Đấu thầu thuốc, 

trang thiết bị y tế
TK 5

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành luật đấu thầu  về lựa chọn nhà thầu;

2024

405
Đấu thầu thuốc, 

trang thiết bị y tế
TK 6

TT 15/2019/TT- BYT ngày 11 tháng 07 năm 2019 Quy 

định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
2019

406
Đấu thầu thuốc, 
trang thiết bị y tế

TK 7

Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở 

y tế công lập

2024

407
Đấu thầu thuốc, 

trang thiết bị y tế
TK 8

Thông tư 15/2020/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc đấu 

thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá

2020

408
Đấu thầu thuốc, 
trang thiết bị y tế

TK 9

Thông tư số 15/2021/TT-BYT ngày 24 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các 

cơ sở y tế công lập, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 

2021

2021

409
Đấu thầu thuốc, 

trang thiết bị y tế
TK 10

Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các 

cơ sở y tế công lập, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 

2023

2023

410
Đấu thầu thuốc, 
trang thiết bị y tế

TK 11

 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 

của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế 2021

411
Đấu thầu thuốc, 

trang thiết bị y tế
TK 12

 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 

tháng 11 năm 2021

2023
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412
Đấu thầu thuốc, 

trang thiết bị y tế
TK 13

Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua 

sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà 

nước đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp

2016

413
Mỹ phẩm và thực 
phẩm chức năng

HT 1
Kỹ thuật nano và Liposome ứng dụng trong dược phẩm, mỹ 

phẩm
Võ Xuân Minh Hà Nội 2013

414
Mỹ phẩm và thực 
phẩm chức năng

HT 2 Thực phẩm chức năng - Function Food Trần Đáng Y học 2017

415
Mỹ phẩm và thực 

phẩm chức năng
HT 3

Thông tư số: 43/2014/TT-BYT: Quy định về quản lý thực 

phẩm chức năng.

416
Mỹ phẩm và thực 
phẩm chức năng

TK 4 Mỹ phẩm toàn thư Phạm Minh Hữu Tiến

NXB Tổng hợp thành 

phố Hồ Chí Minh, Hồ 

Chí Minh

2019

417
Mỹ phẩm và thực 
phẩm chức năng

TK 5
Thực phẩm chức năng và dinh dưỡng trong các bệnh thận 

và tiết niệu
Đái Duy Ban Y học 2013

418
Mỹ phẩm và thực 
phẩm chức năng

TK 6 Vitamin và nguyên tố vi lượng với đời sống con người Pacaud DR Y học 1999

419
Thực hành tốt sản 

xuất thuốc (GMP)
HT 1

Thông tư 35 - Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc theo 

khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới

Bộ Y Tế, Cục quản lý 

dược Việt Nam
2018

420
Thực hành tốt sản 

xuất thuốc (GMP)
HT 2 Kỹ thuật sản xuất dược phẩm 3 Từ Minh Koóng Giáo dục Việt Nam 2009

421
Thực hành tốt sản 

xuất thuốc (GMP)
HT 3

Thông tư số: 16/2011/TT-BYT, Quy định nguyên tắc sản 

xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu 

chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở 

sản xuất thuốc từ dược liệu.

422
Thực hành tốt sản 

xuất thuốc (GMP)
TK 4 Dược điển Việt Nam 5: tập 1 Bộ y tế Y học 2019

423
Thực hành tốt sản 
xuất thuốc (GMP)

TK 5 Dược điển Việt Nam 5: tập 2 Bộ y tế Y học 2019
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424
Thực hành tốt sản 

xuất thuốc (GMP)
TK 6 Bào chế và sinh dược học tập 2 Lê Quang Nghiệm Giáo dục 2010

425
Thực hành tốt sản 

xuất thuốc (GMP)
TK 7 Công nghệ bào chế dược phẩm

Hoàng Minh Châu 

(ch.b)
Giáo dục 2013

426
Công nghệ sinh học 

trong sản xuất dược 
phẩm

HT 1 Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 2 Từ Minh Koóng Giáo dục 2007

427
Công nghệ sinh học 
trong sản xuất dược 

phẩm

TK 2 Công nghệ sinh học dược Nguyễn Văn Thanh Giáo dục 2009

428
Công nghệ sinh học 
trong sản xuất dược 

phẩm

TK 3 Cơ sở công nghệ sinh học và sản xuất dược phẩm Từ Minh Koónng Y học 2004

429
Công nghệ sinh học 

trong sản xuất dược 
phẩm

TK 4 Sinh học phân tử Nguyễn Văn Thanh Giáo dục 2009

430
Kỹ thuật Chiết xuất 

dược liệu
HT 1 Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 1 Y học 2007

431
Kỹ thuật Chiết xuất 

dược liệu
HT 2 Kiểm nghiệm dược liệu Nguyễn Thị Thanh Mai DDHQG tp HCM 2020

432
Kỹ thuật Chiết xuất 
dược liệu

TK 3 Alcaloid naphthylisoquinolin Phạm Đông Phương Giáo dục 2011

433
Kỹ thuật Chiết xuất 
dược liệu

TK 4 Dược lý dược cổ truyền Nguyễn Mạnh Tuyển Y học 2023

434
Kỹ thuật Chiết xuất 
dược liệu

TK 5 Dược liệu học tập 1 Ngô Vân Thu Y học 2011

435
Kỹ thuật Chiết xuất 
dược liệu

TK 6 Bài giảng dược liệu T2 Phạm Thanh Kỳ Y học 2018

436
Kỹ thuật Chiết xuất 
dược liệu

TK 7 Dược điển Việt Nam 4 Bộ y tế Y học 2009

437
Kiểm nghiệm dược 
liệu

HT 1 Kiểm nghiệm dược liệu Nguyễn Thị Thanh Mai
NXB ĐH Quốc gia Tp 

HCM
2020

438
Kiểm nghiệm dược 

liệu
TK 2 Alcaloid naphthylisoquinolin Phạm Đông Phương Giáo dục 2011
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439
Kiểm nghiệm dược 

liệu
TK 3 Dược lý dược cổ truyền Nguyễn Mạnh Tuyển Y học 2023

440
Kiểm nghiệm dược 

liệu
TK 4 Dược liệu học tập 1 Ngô Vân Thu Y học 2011

441
Kiểm nghiệm dược 
liệu

TK 5 Bài giảng dược liệu T2 Phạm Thanh Kỳ Y học 2018

442
Kiểm nghiệm dược 

liệu
TK 6 Dược điển Việt Nam 4 Bộ y tế Y học 2009

443
Phân tích thuốc 

trong dịch sinh học
HT 1

Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc

Bộ y tế 2018

444
Phân tích thuốc 
trong dịch sinh học

TK 2 Guideline on bioanalytical method validation
European Medicines 

Agency 
2012

445
Phân tích thuốc 

trong dịch sinh học
TK 3 Guidance for industry Bioanalytical method validation

Food and Drug 

Administration – 

United states 

2018

446
Thực hành tốt 
phòng thí nghiệm 

(GLP) và iso

HT 1 Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) Thái Nguyễn Hùng Thu Y học 2018

447
Thực hành tốt 

phòng thí nghiệm 
(GLP) và iso

HT 2
Tiêu chuẩn quốc gia tcvn ISO/IEC 17025:2017 | ban hành: 

29/12/2017

448
Thực hành tốt 
phòng thí nghiệm 
(GLP) và iso

TK 3
TT 04/ 2018/ TT-BYT: Quy định về thực hành tốt phòng thí 

nghiệm

449

Thực hành tốt 

phòng thí nghiệm 

(GLP) và iso

TK 3

TT 08/2020/ TT- BYT:  sửa đổi bổ sung một số điều thông 

tư 04/ 2018/ TT - BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018  của bộ 

trưởng bộ y tế về  thực hành tốt phòng thí nghiệm

450
Phiên giải kết quả 
xét nghiệm

HT 1 Hóa sinh lâm sàng Tạ Thành Văn Y học 2021

451
Phiên giải kết quả 

xét nghiệm
TK 2

Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm 

sàng
Nguyễn Đạt Anh Y học 2013

452
Bệnh do thuốc gây 

ra
HT 1 Dược lý học cơ bản Nguyễn Văn Hùng Y học 2021
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453
Bệnh do thuốc gây 

ra
TK 2 Bệnh học Lê Thị Luyến Y học 2010

454
Bệnh do thuốc gây 

ra
TK 3 Bệnh học cơ sở Đặng Thị Kim Quy Giáo dục 2010

455
Bệnh do thuốc gây 
ra

TK 4 Bệnh học nhi khoa Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2018

456
Bệnh do thuốc gây 

ra
TK 5 Bệnh do thuốc gây ra Nguyễn Văn Hùng

457
Công nghệ nano 

trong dược phẩm
HT 1 Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc Nguyễn Ngọc Chiến Y học 2022

458
Công nghệ nano 

trong dược phẩm
TK 2 Một số chuyên đề về bào chế hiện đại Nguyễn Văn Long Y học 2005

459
Công nghệ nano 
trong dược phẩm

TK 3
Kỹ thuật nano và Liposome ứng dụng trong dược phẩm, mỹ 

phẩm
Võ Xuân Minh Hà Nội 2013

460
Công nghệ nano 
trong dược phẩm

TK 4 Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc Nguyễn Ngọc Chiến Y học 2019

461
Quy trình công 

nghiệp dược phẩm
HT 1 Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm Nguyễn Đình Luyện Y học 2016

462
Quy trình công 
nghiệp dược phẩm

TK 2
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm: T3 công nghệ sản xuất các 

dạng thuốc
Từ Minh Koóng Y học 2009

463
Quy trình công 
nghiệp dược phẩm

TK 3 Công nghệ bào chế dược phẩm
Hoàng Minh Châu 

(ch.b)
Giáo dục 2013

464
Quy trình công 

nghiệp dược phẩm
TK 4 Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, Tập 1 Võ Xuân Minh Y học 2013

465
Quy trình công 

nghiệp dược phẩm
TK 5 Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, Tập 2 Võ Xuân Minh Y học 2014

466 Dược lý dược liệu HT 1 Dược lý dược cổ truyền Nguyễn Mạnh Tuyển Y học 2023

467 Dược lý dược liệu HT 2 Dược liệu học tập 1 Ngô Vân Thu Y học 2011

468 Dược lý dược liệu HT 3 Bài giảng dược liệu T2 Phạm Thanh Kỳ Y học 2018

469 Dược lý dược liệu TK 4 Alcaloid naphthylisoquinolin Phạm Đông Phương Giáo dục 2011

470 Dược lý dược liệu TK 5 Kiểm nghiệm dược liệu Nguyễn Thị Thanh Mai DDHQG tp HCM 2020

471 Dược lý dược liệu TK 6 Dược điển Việt Nam 4 Bộ y tế Y học 2009

472
Quản lý dược bệnh 

viện
HT 1 Quản lý và kinh tế dược Nguyễn Thị Thái Hằng Y học 2007
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473
Quản lý dược bệnh 
viện

HT 2

Thông tư 21/2013/TT-BYT của Bộ y tế Quy định về tổ 

chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh 

viện

2013

474
Quản lý dược bệnh 

viện
HT 3

TT 15/2019/TT- BYT ngày 11 tháng 07 năm 2019 Quy 

định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
2019

475
Quản lý dược bệnh 
viện

HT 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 2013

476
Quản lý dược bệnh 
viện

HT 5
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
2014

477
Quản lý dược bệnh 
viện

HT 6

Thông tư 15/2020/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc đấu 

thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá

2020

478
Quản lý dược bệnh 

viện
HT 7

Thông tư 22/2011/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 

22/6/2011 về việc “Quy định tổ chức và hoạt động của khoa 

Dược bệnh viện”

2011

479
Quản lý dược bệnh 

viện
TK 8 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4  năm 2016

480
Quản lý dược bệnh 

viện
TK 9

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5  năm 2017 

của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều  và biện pháp thi 

hành luật dược

481
Quản lý dược bệnh 

viện
TK 10

Bài giảng quản lý và chính sách y tế: Dùng cho đối tượng 

sau đại học
Trương Việt Dũng Y học 2012

482
Nghiên cứu đánh 
giá tương đương 

sinh học

HT 1

Thông tư số 08/2010/TT-BYT ngày 26/04/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh 

khả dụng/ tương đương sinh học trong đăng ký thuốc

2010

483
Nghiên cứu đánh 

giá tương đương 

sinh học

HT 2
Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm
2018

484
Nghiên cứu đánh 
giá tương đương 

sinh học

HT 3
Thông tư số 29/2018/TT-BYT ngày 29/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định về thử thuốc trên lâm sàng
2018
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485
Nghiên cứu đánh 

giá tương đương 
sinh học

HT 4

Thông tư số 10/2020/TT-BYT ngày 11/6/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định về thử tương đương sinh học của 

thuốc

2020

489
Kiểm nghiệm mỹ 
phẩm và thực phẩm

HT 1 Kiểm nghiệm mỹ phẩm Thái Nguyễn Hùng Thu Y học 2019

490
Kiểm nghiệm mỹ 
phẩm và thực phẩm

HT 2 Phân tích hóa học thực phẩm Hà Duyên Tư

 Nhà xuất bản Khoa 

học và Kỹ 

thuật

2013

491
Kiểm nghiệm mỹ 

phẩm và thực phẩm
TK 3

Thông tư 06/2011/TT-BYT, Quy định về quản lý mỹ phẩm 

do Bộ y tế ban hành ngày 25 tháng 1 năm 2011

492
Kiểm nghiệm mỹ 
phẩm và thực phẩm

TK 4 Luật số 55/2010/QH12, An toàn thực phẩm

493
Khóa luận tốt 

nghiệp
HT 1

Quyết định 1033/QĐ-YDHP v/v: Quy định điều kiện đăng 

ký làm khóa luận tốt nghiệp bậc đại học

Trường Đại học y dược 

Hải Phòng
2018

494
Khóa luận tốt 
nghiệp

TK 1 http://www.sciencedirect.com

495
Khóa luận tốt 
nghiệp

TK 2 http://www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

496
Khóa luận tốt 

nghiệp
TK 3 http://www.scholar.google.com
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